
Số GCN ATKT 
& BVMT

Ngày cấp
Hạn hiệu lực của 
GCN ATKT & 

BVMT

1 V15-02839 HP-4366
Tàu hút (chỉ hút cát 
và chở cát)

1403.22

 -Công ty TNHH MTV kinh doanh khai thác 
VLXD Sao Đỏ
 -Số 768B Ngô Gia Tự, phường Thành Tô, Quận 
Hải An, Hải Phòng

 -Chỉ được phép khai thác khoáng sản cát tại khu vực Cồn Mục, cửa sông Văn Úc, huyện Kiến Thụy, 
TP Hải Phòng theo Giấy Phép Khai Thác Khoáng Sản số 14/GP-UBND ngày 02/01/2019 do UBND  
TP Hải Phòng cấp; công văn số 1655/STNMT-KSTNN của Sở Tài Nguyên và Môi Trường TP Hải 
Phòng cấp ngày 11/4/2024 về việc cung cấp danh sách đăng ký phương tiện thủy có gắn máy móc, 
thiết bị hút cát trên địa bàn thành phố

02538/24V15 01/10/2024 07/09/2025

2 V15-02661 HP-4133 Tàu hút 100.64

 -Công ty TNHH tư vấn kỹ thuật và xây dựng 
Phúc An
 -Số 898 Trần Nhân Tông, phường Văn Đẩu, 
Quận Kiến An, Hải Phòng

 -Chỉ được phép thi công nạo vét khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đảo Cô Tô, Tỉnh Quảng Ninh 
theo quyết định số 3383/QĐ-BNN-KH ngày 27/7/2021 của Bộ NN và PTNT; văn bản chấp thuận số 
27/SGTVT-QLKHCT &ATGT ngày 20/3/2024 của Sở GTVT tỉnh Quảng Ninh 

02580/24V15 01/10/2024 30/09/2025

3 V98-00278
Tàu hút (chỉ hút cát 
và chở cát)

777
 -Nguyễn Quang Tùng
 -Quang Châu, Thị xã Việt Yên, Bắc Giang

 -Chỉ được phép khai thác khoáng sản cát tại khu vực phía Đông Nam Cồn Mục, cửa sông Văn Úc, 
huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng theo Giấy Phép Khai Thác Khoáng Sản số 2749/GP-UBND do 
UBND TP Hải Phòng cấp ngày 04/12/2015; văn bản số 4729/STNMT-KSTNN của Sở Tài Nguyên 
và Môi Trường Hải Phòng cấp ngày 26/09/2024 về việc phương tiện hoạt động khai thác khoáng sản.

02643/24V15 02/10/2024 19/06/2025

4 V99-00696 BN-1599
Tàu hút (chỉ hút cát 
và chở cát)

1068
 -Nguyễn Văn Hùng
 -Phường Đáp Cầu, Thành phố Bắc Ninh, Bắc 
Ninh

 -Chỉ được phép khai thác khoáng sản cát tại khu vực phía Đông Nam Cồn Mục, cửa sông Văn Úc, 
huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng theo Giấy Phép Khai Thác Khoáng Sản số 2749/GP-UBND 
do UBND TP Hải Phòng cấp ngày 04/12/2015; văn bản 4729/STNMT- KSTNN của Sở Tài Nguyên 
và Môi Trường Hải Phòng cấp ngày 26/09/2024 về việc phương tiện hoạt động khai thác khoáng sản.

02644/24V15 02/10/2024 19/06/2025

5 V29-02648 HN-1889 Tàu hút 128.41
 -Công ty CP tư vấn và xây dựng Phú Xuân
 -106 ngõ Hoàng 6A, Phạm Văn Đồng, Cổ Nhuế 
1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

 -Chỉ thi công nạo vét: Khu nước- Dự án đầu tư xây dựng các bến Container số 3, số 4 thuôc Cảng 
cửa ngõ quốc tế Hải Phòng, quyết định 2132/QĐ-CVHHHP của Cảng vụ hàng hải Hải Phòng; Khu 
nước trước bến, gầm bến, khu vực tiếp cận – dự án đầu tư xây dựng bến số 5, số 6 khu vực bến cảng 
Lạch Huyện, quyết định 261/QĐ-CVHHHP của Cảng vụ hàng hải Hải Phòng.

02635/24V15 03/10/2024 02/10/2025

6 V15-03783 HP-5809 Tàu hút 20
 -Công ty CP thương mại Duy Linh
 -Km 6, đường 5/2 Hùng Vương, Quận Hồng 
Bàng, Hải Phòng

 -Chỉ thi công tại khu vực hố trung chuyển nạo vét phục vụ thi công Dự án đầu tư xây dựng các bến 
container số 3,4 Cảng Hải Phòng văn bản số 2054/UBND-MT ngày 13/09/2024 của UBND TP Hải 
Phòng.

02669/24V15 04/10/2024 18/06/2025

7 V35-01629 NB-8688 Tàu hút 89.6
 -Công ty TNHH MTV Long Hải
 -Xóm An Cư, xã Thượng Kiệm, Huyện Kim Sơn, 
Ninh Bình

 -Chỉ được phép hoạt động trong vùng nước cảng biển Hải Phòng phục vụ thi công nạo vét dự án “ 
Công trình nạo vét duy tu luồng hàng hải Hải Phòng năm 2023 (đoạn Lạch Huyện)”, Quyết định 
1671/QĐ-BGTTVT ngày 21/12/2023 về việc phê duyệt Kế hoạch bảo trì công trình hàng hải năm 
2024, Quyết định 2227/QĐ-BTNMT ngày 08/08/2024 của Bộ Tài Nguyên và Môi Trường và văn ban 
chấp thuận số 1631/UBNN-MT của Uỷ Ban Nhân Dân TP Hải Phòng ngày 10/07/2023.

02916/24V15 14/10/2024 31/12/2024

8 V35-01902 NB-8738
Tàu hút (hút và chở 
hàng)

2234.5
 -Công ty TNHH MTV Long Hải
 -Xóm An Cư, xã Thượng Kiệm, Huyện Kim Sơn, 
Ninh Bình

 -Chỉ được phép hoạt động trong vùng nước cảng biển Hải Phòng phục vụ thi công nạo vét dự án “ 
Công trình nạo vét duy tu luồng hàng hải Hải Phòng năm 2023 (đoạn Lạch Huyện)”, Quyết định 
1671/QĐ-BGTTVT ngày 21/12/2023 về việc phê duyệt Kế hoạch bảo trì công trình hàng hải năm 
2024, Quyết định 2227/QĐ-BTNMT ngày 08/08/2024 của Bộ Tài Nguyên và Môi Trường và văn ban 
chấp thuận số 1631/UBNN-MT của Uỷ Ban Nhân Dân TP Hải Phòng ngày 10/07/2023.

02917/24V15 14/10/2024 31/12/2024

9 V15-02739 HP-4293
Tàu hút (chỉ hút cát 
và chở cát)

1330
 -Công ty TNHH đầu tư Hoàng Sơn
 -Số 2 Ngõ 25 Khúc Hạo, Vĩnh Niệm, Lê Chân, 
Hải Phòng

 -Chỉ được phép khai thác khoáng sản cát tại khu vực phía Đông Nam, cửa sông Văn Úc, huyện Kiến 
Thụy, khu vực phía Đông cửa Lạch Huyện, huyện Cát Hải, TP Hải Phòng theo Giấy Phép Khai Thác 
Khoáng Sản số 13/GP-UBND ngày 02/01/2019 & 1450/GP-UBND ngày 27/5/2021  do UBND TP 
Hải Phòng cấp; công văn số 1655/STNMT-KSTNN của Sở Tài Nguyên và Môi Trường TP Hải 
Phòng cấp ngày 11/4/2024 về việc cung cấp danh sách đăng ký phương tiện thủy có gắn máy móc, 
thiết bị hút cát trên địa bàn thành phố.

02692/24V15 16/10/2024 19/08/2025

10 V50-07290 SG-8423 Tàu hút 1634
 -Công ty TNHH cơ giới Mỹ Dung
 -QP-04.38, số 130-132 Hồng Hà, Quận Phú 
Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

 -Chỉ được phép thi công nạo vét tại Gói thầu số 9: “Thi công nạo vét, vận chuyển chất nạo vét đi đổ 
và phun chất nạo vét lên bãi chứa” thuộc Công trình nạo vét duy tu luồng hàng hải Hải Phòng năm 
2023 (Đoạn Lạch Huyện), Quyết định 2227/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Thời 
gian thi công là 79 ngày, tính từ ngày 11/10/2024.

02754/24V15 16/10/2024 31/12/2024

11 V15-02624 HP-4146
Tàu hút (hút và chở 
hàng)

1850.92

 -CN Hải Phòng - Công ty CP thi công cơ giới và 
dịch vụ
 -Số 20 lô 7 Quán Nam, Phương Kênh Dương, Lê 
Chân, Hải Phòng

 -Chỉ được phép thi công, nạo vét duy tu tuyến luồng, khu quay trở & khu đậu tàu bến 49.000 DWT 
cảng xăng dầu DKC, và văn bản 549/CVHHNA-PCHH cấp ngày 02/10/2023 của Cảng vụ hàng hải 
Nghệ An

02629/24V15 17/10/2024 16/04/2025

TT

(Tính từ 01/10/2024 đến 31/10/2024)

THỐNG KÊ PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA CÓ GẮN MÁY MÓC, THIẾT BỊ HÚT CÁT, SỎI

Thông tin kiểm tra của đơn vị
Số Đăng 

kiểm
Số ĐKHC Kiểu và công dụng

Trọng tải 
toàn phần 

(tấn)
Chủ phương tiện/ Địa chỉ Thông tin mỏ, dự án nạo vét



12 V15-02806 HP-4238
Tàu hút (hút và chở 
hàng)

7412
 -Công ty CP thương mại Duy Linh
 -Km 6, đường 5/2 Hùng Vương, Quận Hồng 
Bàng, Hải Phòng

 -Chỉ được phép thi công Gói thầu số 9 “Thi công nạo vét, vận chuyển chất nạo vét đi đổ và phun chất 
nạo vét lên bãi chứa” thuộc Công trình nạo vét duy tu luồng hàng hải Hải Phòng năm 2023 (đoạn 
Lạch Huyện) và văn bản 1631/UBND-MT cấp ngày 10/07/2023 của Uỷ ban nhân dân TP Hải Phòng 
(Có thời hạn đến 31/12/2024) 

02961/24V15 17/10/2024 31/12/2024

13 V35-01808 NB-8919 Tàu hút 103.7
 -Công ty TNHH MTV Long Hải
 -Xóm An Cư, xã Thượng Kiệm, Huyện Kim Sơn, 
Ninh Bình

 -Chỉ được phép hoạt động trong vùng nước cảng biển Hải Phòng phục vụ thi công nạo vét dự án “ 
Công trình nạo vét duy tu luồng hàng hải Hải Phòng năm 2023 (đoạn Lạch Huyện)”, Quyết định 
1671/QĐ-BGTTVT ngày 21/12/2023 về việc phê duyệt Kế hoạch bảo trì công trình hàng hải năm 
2024, Quyết định số 2227/QĐ-BTNMT ngày 08/08/2024 của Bộ TN&MT và văn ban chấp thuận số 
1631/UBNN-MT của Uỷ Ban Nhân Dân TP Hải Phòng ngày 10/07/2023 có thời hạn đến ngày 
31/12/2024.

02989/24V15 22/10/2024 20/02/2025

14 V35-02295 NB-8433
Tàu hút (hút và chở 
hàng)

4100
 -Công ty TNHH MTV Long Hải
 -Xóm An Cư, xã Thượng Kiệm, Huyện Kim Sơn, 
Ninh Bình

 -Chỉ được phép hoạt động trong vùng nước cảng biển Hải Phòng phục vụ thi công nạo vét dự án “ 
Công trình nạo vét duy tu luồng hàng hải Hải Phòng năm 2023 (đoạn Lạch Huyện)”, Quyết định 
1671/QĐ-BGTTVT ngày 21/12/2023 về việc phê duyệt Kế hoạch bảo trì công trình hàng hải năm 
2024, Quyết định số 2227/QĐ-BTNMT ngày 08/08/2024 của Bộ TN&MT và văn ban chấp thuận số 
1631/UBNN-MT của Uỷ Ban Nhân Dân TP Hải Phòng ngày 10/07/2023 có thời hạn đến ngày 
31/12/2024.

02990/24V15 22/10/2024 30/08/2025

15 V50-06961 SG-8056 Tàu hút 7478.19
 -Công ty TNHH cơ giới Mỹ Dung
 -QP-04.38, số 130-132 Hồng Hà, Quận Phú 
Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

 -Chỉ được phép thi công nạo vét tại Gói thầu số 9: “Thi công nạo vét, vận chuyển chất nạo vét đi đổ 
và phun chất nạo vét lên bãi chứa” thuộc Công trình nạo vét duy tu luồng hàng hải Hải Phòng năm 
2023 (Đoạn Lạch Huyện), Quyết định 2227/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Thời 
gian thi công là 79 ngày, tính từ ngày 11/10/2024.

03014/24V15 24/10/2024 06/02/2025

16 V15-02705 HP-4250
Tàu hút (chỉ hút cát 
và chở cát)

1827.5
 -Công ty cổ phần xây dựng Nam Tường.
 -Đường 208 thôn Vĩnh Khê, xã An Đồng, An 
Dương, Hải Phòng.

 -Chỉ được phép khai thác cát tại khu vực mỏ cát Lô số 19, khu vực ven biển huyện Nghĩa Hưng, 
Nam ĐỊnh theo giấy phép số 227/GP-STNMT ngày 22/4/2024 và thông báo 2959/TB-STNMT ngày 
17/7/2024

00276/22V15 29/10/2024 31/12/2024

17 V15-03734 HP-5907
Tàu hút (chỉ hút cát 
và chở cát)

1080

 -Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại dịch vụ 
Kim Tín.
 -Số 11/113 Phủ Thưởng Đoạn, Đoạn Xá 1, P. 
Đông Hải 1, Q. Hải An, Hải Phòng.

 -Mỏ cát tại cửa sông Văn Úc xã Đại Hợp, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng.
-Giấy phép số 2145/GP-UBND ngày 10/10/2024 của UBND Tp. Hải Phòng

00387/15V17 07/10/2024 01/09/2025

18 V34-02562
Tàu hút (chỉ hút cát 
và chở cát)

2502
Phạm Văn Hải/Xóm Phúc Giới, xã Thanh Quang, 
huyện Thanh Hà, Hải Dương

Phương tiện được phép khai thác cát làm vật liệu san lấp tại các khu vực sau:
- Khu vực phía Nam Đình Vũ, quận Hải An, thành phố Hải Phòng theo Giấy phép khai thác khoáng 
sản số 2751/GP-UBND, ngày 04/12/2015 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng.

02340/23V18 16/10/2024 16/10/2025

19 V22-00204 TQ-1101
Tàu hút (chỉ hút cát 
và chở cát)

17.7
Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Lục Phát/ 
Minh Xuân, TP. Tuyên Quang, Tuyên Quang 

41/GP-UBND của tỉnh Tuyên Quang, 05/12/2044; Lòng sông Gâm thuộc địa bàn xã Xuân Quang, xã 
Ngọc Hội và thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hóa, Tuyên Quang

00973/24V19 24/10/2024 01/11/2025

20 V22-00205 TQ-1102
Tàu hút (chỉ hút cát 
và chở cát)

17.7
Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Lục Phát/ 
Minh Xuân, TP. Tuyên Quang, Tuyên Quang 

41/GP-UBND của tỉnh Tuyên Quang, 05/12/2044; Lòng sông Gâm thuộc địa bàn xã Xuân Quang, xã 
Ngọc Hội và thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hóa, Tuyên Quang

00974/24V19 24/10/2024 01/11/2025

21 V33-01413 HN-2412 Tàu hút (chỉ hút cát) 24.9
Công ty cổ phần thương mại hàng không Nội Bài/ 
Tâng 1,2,3, tòa 101 usilk city, KĐTM Văn Khê, 
La Khê, Hà Đông, Hà Nội

88/GP-UBND của tỉnh Phú Thọ, 12/12/2033; Mỏ cát Lòng sông Hồng - Minh Nông 5 thuộc phường 
Minh Nông, TP Việt Trì, Phú Thọ.

00986/24V19 28/10/2024 11/08/2025

22 V17-01432 TB-1688
Tàu hút (chỉ hút cát 
và chở cát)

2008
Công ty cổ phần xây dựng Sao Đỏ Thái Bình/ Tổ 
dân phố Hổ Đội 1, TT. Diêm Điền, huyện Thái 
Thụy, tỉnh Thái Bình

Mỏ cát Nam Đình Vũ, quận Hải An, thành phố Hải Phòng theo Giấy phép khai thác khoáng sản số 
2751/GP-UBND của UBND thành phố Hải Phòng cấp ngày 04/12/2015

00400/24V34 27/09/2024 01/04/2025

23 V15-03415 HP-5587
Tàu hút (chỉ hút cát 
và chở cát)

1710.78
Công ty TNHH MTV  KD khai thác vật liệu xây 
dựng Sao Đỏ/ Số 768B Ngô Gia Tự, phường 
Thành Tô, quận Hải An, Hải Phòng

Mỏ cát Nam Cồn Mục cửa sông Văn Úc, huyện Kiến Thụy thành phố Hải Phòng theo Giấy phép khai 
thác khoáng sản số 14/GP-UBND của UBND thành phố Hải Phòng cấp ngày 02/01/2019

00683/24V34 01/10/2024 30/09/2025

24 V15-03496 HP-5647
Tàu hút (chỉ hút cát 
và chở cát)

1519
Công ty cổ phần AMGO/ Thôn 9, xã Tam Hưng, 
huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng

Mỏ cát Nam Đình Vũ, quận Hải An, thành phố Hải Phòng theo Giấy phép khai thác khoáng sản số 
3444/GP-UBND của UBND thành phố Hải Phòng cấp ngày 13/11/2020

00408/24V34 01/10/2024 30/09/2025

25 V15-03497 HP-5645
Tàu hút (chỉ hút cát 
và chở cát)

1519
Công ty cổ phần AMGO/
Thôn 9, xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên, Hải 
Phòng

Mỏ cát Nam Đình Vũ, quận Hải An, thành phố Hải Phòng theo Giấy phép khai thác khoáng sản số 
3444/GP-UBND của UBND thành phố Hải Phòng cấp ngày 13/11/2020

00409/24V34 01/10/2024 30/09/2025

26 V19-02336 /
Tàu hút (chỉ hút cát 
và chở cát)

303.78
Công ty TNHH Trường Xuân/ Khu 5, xã Yên 
Tập, huyện Cẩm Khê, Phú Thọ

Mỏ cát lòng sông Hồng, tại xã Minh Tân và thị trấn Cẩm Khê, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ theo 
Giấy phép khai thác khoáng sản số 107/GP-UBND do UBND tỉnh Phú Thọ cấp ngày 31/12/2019

01181/23V34 02/10/2024 01/10/2025

27 V19-02337 /
Tàu hút (chỉ hút cát 
và chở cát)

303.78
Công ty TNHH Trường Xuân/ Khu 5, xã Yên 
Tập, huyện Cẩm Khê, Phú Thọ

Mỏ cát lòng sông Hồng, tại xã Minh Tân và thị trấn Cẩm Khê, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ theo 
Giấy phép khai thác khoáng sản số 107/GP-UBND do UBND tỉnh Phú Thọ cấp ngày 31/12/2019

01180/23V34 02/10/2024 01/10/2025

28 V36-01049 TH-1548 Tàu hút 675 Công ty Cp Tập đoàn xây dựng Miền Trung Mỏ cát số 66 thuộc xã Thiệu Quang, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa 00763/24V36 30/10/2024 18/10/2025

29 V15-02189 HP-3582 Tàu hút 28.5
Công ty TNHH Xây dựng và Thương Mại Dương 
Anh/ Số 10/256 Đà Nẵng, Q. Ngô Quyền, Hải 
Phòng

Thi công nạo vét -phao báo hiệu luồng-Xây dựng bãi thải thuôc dự án xây dựng cảng cá Cửa Nhượng, 
xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Nhượng, tỉnh Hà Tĩnh
- Hợp đồng số 03/2024/HĐTTB/DA-QH

00661/24V37 06/11/2024 13/11/2025



30 V70-00277 TN-00277
Tàu hút ( chỉ hút cát 
và chở cát)

122.5 Cty TNHH Hiệp Thuận Tây Ninh Số : 903/GP-UBND-Tây Ninh( mõ cát xây xã suối đá, huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh 01608/24V50 07/10/2024 17/06/2025

31 V70-00304 TN-0555
Tàu hút ( chỉ hút cát 
và chở cát)

177.3 Cty TNHH Hiệp Thuận Tây Ninh Số : 903/GP-UBND-Tây Ninh( mõ cát xây xã suối đá, huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh 01606/24V50 07/10/2024 05/07/2025

32 V70-00250 TN-0526
Tàu hút ( chỉ hút cát 
và chở cát)

106.2 Cty TNHH Hiệp Thuận Tây Ninh Số : 903/GP-UBND-Tây Ninh( mõ cát xây xã suối đá, huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh 01607/24V50 07/10/2024 15/07/2025

33 V70-00297 TN-0546
Tàu hút ( chỉ hút cát 
và chở cát)

212.8 Cty CP Xuân Lộc Tây Ninh
Số P: 789/GP-UBND-Tây Ninh (đoạn sông Sài Gòn cũ thuộc Hồ Dầu Tiếng, huyện Dương Minh 
Châu, Tây Ninh và huyện Dầu Tiếng, Bình Dương

01670/24V50 08/10/2024 06/08/2025

34 V70-00284 TN-0501
Tàu hút ( chỉ hút cát 
và chở cát)

215 CN Cty CPXD TM và DV Thành Đạt
Số: 234/GP-UBND-Tây Ninh( mỏ cát XD Rạch Bà Hảo đoạn 1 và đoạn 2, xã Suối Đá, huyện Dương 
Minh Châu, Tây Ninh 

02006/24V50 08/10/2024 04/10/2025

35 V15-03291 HP-5156 Tàu hút 16.4 Cty CP TM Duy Linh Số : 2748/QĐ-BTNMT Cảng Phước An, tại xã Phước An, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai 02738/24V50 07/10/2024 20/10/2025

36 V70-00307 TN-0558
Tàu hút ( chỉ hút cát 
và chở cát)

23.35 DNTN Thành Phúc
Số: 798/GP-UBND-Tây Ninh( mỏ cát xây dựng Rạch Bà Hảo (đoạn 2) xã Suối Đá, huyện Dương 
Minh Châu, Tây Ninh)

02850/24V50 15/10/2024 05/09/2025

37 V70-00252 TN-0515
Tàu hút ( chỉ hút cát 
và chở cát)

376 CN Cty TNHH XD TM DV Dương Đại Lực Số : 1891/GP-UBND-Tây Ninh ( Đoạn 2 xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu,Tây Ninh 03078/23V50 27/09/2024 20/08/2025

38 V70-00305 TN-0556
Tàu hút ( chỉ hút cát 
và chở cát)

72.44 Cty TNHH Khai thác cát Liên Hoàng Số: 1816/GP-UBND-Tây Ninh (mỏ cát suối Bồ Hum, xã Tân Hòa, huyện Tân Châu, Tây Nihh 02452/23V50 27/09/2024 27/09/2025

39 V70-00203 TN-0469
Tàu hút ( chỉ hút cát 
và chở cát)

85 Cty TNHH Hiệp Thuận Tây Ninh Số : 903/GP-UBND-Tây Ninh( mõ cát xây xã suối đá, huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh 01609/24V50 23/09/2024 20/04/2025

40 V50-07409 SG-9096
Tàu hút ( chỉ hút cát 
và chở cát)

230.01 Cty CP đầu tư xây dựng và may thêu Tân Tiến Số : 64/GP-UBND-Bình Dương (mỏ cát xây dựng Suối Nhánh, hồ Dầu Tiếng, Bình Dương 02040/24V50 17/09/2024 17/06/2025

41 V70-00196 TN-0482
Tàu hút ( chỉ hút cát 
và chở cát)

92.6 CN Cty TNHH XD DV TM Dương Đại Lực Số : 1891/GP-UBND-Tây Ninh ( Đoạn 2 xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu,Tây Ninh 00718/23V50 27/09/2024 20/08/2025

42 V70-00240 TN-0529
Tàu hút ( chỉ hút cát 
và chở cát)

57.6 CN Cty TNHH XD DV TM Dương Đại Lực Số : 1891/GP-UBND-Tây Ninh ( Đoạn 2 xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu,Tây Ninh 00720/23V50 27/09/2024 20/08/2025

43 V70-00262 TN-00262
Tàu hút ( chỉ hút cát 
và chở cát)

83.63 CN Cty TNHH XD DV TM Dương Đại Lực Số : 1891/GP-UBND-Tây Ninh ( Đoạn 2 xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu,Tây Ninh 00719/23V50 27/09/2024 20/08/2025

44 V70-00258 TN-0495
Tàu hút ( chỉ hút cát 
và chở cát)

135.4 Cty TNHH Quang Vinh Tây Ninh
Số : 687/GP-UBND-Tây Ninh ( Mỏ cát xây dựng đoạn suối Tha La, xã Tân Phú, xã Suối Dây, huyện 
Tân Châu, Tây Ninh 

02383/23V50 30/09/2024 06/10/2025

45 V70-00274 TN-0532
Tàu hút ( chỉ hút cát 
và chở cát)

148.37 CN Cty TNHH XD DV TM Dương Đại Lực Số : 1891/GP-UBND-Tây Ninh ( Đoạn 2 xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu,Tây Ninh 03076/23V50 27/09/2024 20/08/2025

46 V50-08671 SG-10041 Tàu hút 134.3 Cty TNHH trục vớt Song Thương 
Số: 510/QĐ-EVNGENCO1 (thi công nạo vét duy tu hạng mục cảng biễn TTĐL Duyên Hải Giai 
Đoạn 2 năm 2024

03334/24V50 25/10/2024 18/11/2024

47 V50-08381 SG-9869 Tàu hút 57.39
Công ty CP xây dựng Thương Mại Thới Bình/ 6-8 
đường 30, P. Bình Trị Đông B, Q. Bình Tân, TP. 
HCM

Nạo vét sông Vàm Cỏ Tây (đoạn từ kênh Hồng Ngự đến ấp Bình Châu). Số QĐ: 3948/QĐ-UBND 
ngày 31/10/2017 của UBND tỉnh Long An. Thời hạn 450 ngày kể từ ngày 22/08/2024. Địa điểm 
Huyện Tân Hưng, Vĩnh Hưng, Long An

01283/24V62 28/10/2024 11/08/2025

48 V50-06539 SG-7535 Tàu hút 1214.83
Công ty cổ phần L.P.T/ 45 Đinh Tiên Hoàng, P. 
Bến Nghé, Quận 1,TP HCM

1.Dự án: Khai thác mỏ cát biển Tiểu khu B1.1, B1.2 trong khu B1, tỉnh Sóc Trăng.
Địa điểm: Mỏ cát biển Tiểu khu  B1.1, B1.2 nằm ngoài biển, khoảng giữ luồng hàng hải Định An – 
sông Hậu và luồng hàng hải Trần Đề (cách 02 luồng hàng hải khoảng 08-10 km), cách bờ biển Cù lao 
Dương khoảng 19 km, các mép trong tuyến vận tải ven biển khoảng 700 mét.
 2. HĐ Thi công khai thác cát số 68/HĐTC/LPT-VNCN E&C giữa Chi nhánh Sóc Trăng – Công ty 
Cổ phần đầu tư xây dựng và kỹ thuật VNCN E&C và Công ty Cổ phần L.P.T

01686/24V63 01/10/2024 01/10/2025

49 V50-07404 SG-8748 Tàu hút 1671.42
Công ty cổ phần L.P.T/ 45 Đinh Tiên Hoàng, P. 
Bến Nghé, Quận 1,TP HCM

1. Dự án: Khai thác mỏ cát biển Tiểu khu B1.1, B1.2 trong khu B1, tỉnh Sóc Trăng.
 Địa điểm: Mỏ cát biển Tiểu khu  B1.1, B1.2  nằm ngoài biển, khoảng giữ luồng hàng hải Định An – 
sông Hậu và luồng hàng hải Trần Đề (cách 02 luồng hàng hải khoảng 08-10 km), cách bờ biển Cù lao 
Dương khoảng 19 km, các mép trong tuyến vận tải ven biển khoảng 700 mét.
 2. HĐ Thi công khai thác cát số 68/HĐTC/LPT-VNCN E&C giữa Chi nhánh Sóc Trăng – Công ty 
Cổ phần đầu tư xây dựng và kỹ thuật VNCN E&C và Công ty Cổ phần L.P.T

01778/24V63 18/10/2024 18/10/2025

50 V62-12250 LA-07652 Tàu hút 148 Phạm Chí Thanh

1.Dự án: Mỏ cát MS 04
Địa điểm: trên sông Hậu đoạn thuộc xã An Thạnh Nhất, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng.
2. Giấy phép khai thác khoáng sản số 36/GP-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng để Công ty 
TNHH TM DV Hòa Tuấn khai thác.
 3. Hợp đồng gia công số 68/T10/2024 giữa Công ty TNHH TM DV Hòa Tuấn và Công ty Cổ phần 
L.P.T.
Hợp đồng thuê tàu hút cát số 1010/2024/HĐTTHC/L.P.T-PCT giữa Công ty Cổ phần L.P.T và Phạm 
Chí Thanh

02217/24V63 24/10/2024 24/10/2025



51 V48-00057 ÐNô-0030
Tàu hút (chỉ hút cát 
và chở cát)

52.5
CTy CP Đầu Tư Xây Dựng & Phát Triển Đô Thị 
Sài Gòn - Đắk Nông

- Dự án: Khai thác cát xây dựng bằng phương pháp lộ thiên tại mỏ cát B, thôn Buôn Choah, huyện 
Krông Nô, Đắk Nông
- Số GP khai thác: 26/GP-UBND ngày 16 tháng 09 năm 2020 UBND tỉnh Đắk Nông
- Thời hạn khai thác: 25/08/2036
- Vị trí mỏ: mỏ cát B, thôn Buôn Choah, huyện Krông Nô, Đắk Nông

01412/24V79 07/10/2024 31/08/2025

52 V47-00098 ÐL-0117
Tàu hút (chỉ hút cát 
và chở cát)

68.5 Công ty TNHH TM Minh Lợi

- Khai thác cát xây dựng tại lòng sông Krông Ana.
- Số GP khai thác: 04/GP-UBND ngày 18 tháng 01 năm 2023 UBND tỉnh Đắk Lắk
- Thời hạn khai thác: 19/08/2028
- Vị trí mỏ: xã Bình Hòa, xã Quảng Điền, huyện Krông Ana Đắk Lắk

01423/24V79 09/10/2024 04/09/2025

53 V84-02387 TV-4238
Tàu hút (chỉ hút cát 
và chở cát)

2164.55
Công ty TNHH TM-XD-VT Quốc Việt/ Khóm 3, 
Thị trấn Cầu Quan, huyện Tiểu Cần, Trà Vinh

Dự án “Đầu tư khai thác mỏ cát san lấp ven biển thuộc xã Đông Hải, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh 
(Vị trí mỏ số 1)”; 80/GP-UBND; 03 năm kể từ ngày ký giấy phép 18/10/2022; xã Đông Hải, huyện 
Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh (Vị trí mỏ số 1) 

00628/24V84 10/10/2024 12/10/2025

54 V62-13134 LA-
Tàu hút (chỉ hút cát 
và chở cát)

213
Công ty TNHH MTV Hoàng Khang/Số 38, tổ 1, 
ấp Hòa Quới, xã Tân Chánh, huyện Cần Đước, 
Long An

Khai thác khoáng sản
(tạm tính) đối với khối lượngđăng ký khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tại mỏ 
cát MS 03 trên sông Hậu , đoạn thuốc xã Nhơn Mỹ, huyện kế sách, tỉnh Sóc Trăng phục vụ cho Dựán  
thành phần 4 thuộc dựán đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai 
đoạn I của Tổng công ty Xây dựng số 1 – CTCP. Theo quyếtđịnh số 1900/QĐ-UBND ngày 
19/8/2024 củaỦy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng.

00491/24V83 04/10/2024 04/10/2025

Ghi chú:Các số thứ tự từ 37 đến 45 bổ sung cho danh sách tháng 9/2024.


